
VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: May 31, 2016

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Khoa học
Science

Lịch sử - Địa lí
History -

Geography

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Kĩ thuật
Handicrafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Lý Phụng Anh (Li Feng Ying) 10 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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END OF YEAR RESULTS

The Academic Year 2015 - 2016

Lớp: Bốn 1
Class 4-01

1 Lý Phụng Anh (Li Feng Ying) 10 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Lưu Ngọc Thu An 6 7 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Liêu Thái Anh 9 6 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Ngọc Cát 8 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Hồ Tấn Dũng 8 8 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Huỳnh Gia Hân 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Đặng Thanh Hải 7 8 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Hoàng Hải Khang 9 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Đậu Gia Khánh 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Hoàng Bảo Long 9 9 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Anh Minh 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Hồng Khánh Ngân 9 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Hàng Bảo Ngọc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Võ Nguyễn Minh Nguyệt 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Trần Cao Nhân 8 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Tấn Phát 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Phạm Trương Hiệp Phú 9 10 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Phạm Trương Hiệp Phú 9 10 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Ung Ngọc Diễm Quỳnh 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Phan Trọng Tuệ 9 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Lý Tường Vy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Nguyễn Thị Thanh Vy 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

22 Huỳnh Phương Hải Yến 8 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Phạm Thị Thanh Huyền Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Trần Nguyễn Như Anh 6 6 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianintlschool.edu.vn
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Lớp: Bốn 2
Class 4-02

1 Trần Nguyễn Như Anh 6 6 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Đinh Ngọc Bảo Châu 9 8 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Dư Bảo Duy 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Thanh Hậu 8 8 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Quang Trung Hậu 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Phúc Sỹ Hoàng 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Phạm Công Nam Huy 7 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Milton John Khang 8 6 8 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Lê Hoàng Nhật Khôi 10 10 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Ngô Huỳnh Trung Kiên 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Võ Ngọc Linh 10 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Hữu Lượng 8 7 9 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Lê Quang Minh 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trịnh Việt Quang 10 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Võ Ngọc Thu Quyên 9 8 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 9 7 9 5 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Huỳnh Nguyễn Trọng Tín 9 7 10 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Huỳnh Nguyễn Trọng Tín 9 7 10 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Lê Quỳnh Trâm 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Thị Phương Trang 10 9 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Nhựt Trí 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Trần Phạm Phương Vy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Phạm Thị Diệu Hương Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Nguyễn Trần Cẩm An 10 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianintlschool.edu.vn

KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM
END OF YEAR RESULTS

The Academic Year 2015 - 2016

Lớp: Bốn 3
Class 4-03

1 Nguyễn Trần Cẩm An 10 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Yi Zi Cong 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Bùi Mạnh Cường 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Vương Phạm Gia Hân 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trần Hồng Hà 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Hồ Nguyễn Phương Hoa 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Trịnh Quang Huy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Phan Anh Minh 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Lê Tiểu My My 9 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Hoàng Khánh Đan 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Phan Đăng Nghĩa 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Châu Bảo Ngọc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Dương Thanh Ngọc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Ngọc Nữ 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Thiên Phúc 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Lê Hoàng Quân 7 10 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Minh Quân 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Nguyễn Minh Quân 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Viết Minh Quân 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Thuỵ Khánh Quỳnh 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Đức Trung 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Phạm Ngọc Quốc Việt 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

22 Nguyễn Hà Yến 10 10 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Phạm Thị Bích Thảo Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Nguyễn Long Bình 10 8 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

www.asianintlschool.edu.vn

KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM
END OF YEAR RESULTS

The Academic Year 2015 - 2016

Lớp: Bốn 4
Class 4-04

1 Nguyễn Long Bình 10 8 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Lê Ngọc Bội 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Hồng Hạnh 7 5 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Bùi Thu Hiền 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Công Huy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Thanh Huy 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lương Nguyễn Minh Khoa 9 9 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Đỗ Đăng Khôi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Lê Hoàng Chi Lan 9 9 10 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Trọng Anh Minh 9 6 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Minh Đăng 10 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Ngô Tuấn Nam 8 9 10 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 9 8 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 La Uyên Nhi 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Trần Bảo Uyên Phương 10 10 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Minh Thy 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Thái Ngọc Trâm 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Nguyễn Thái Ngọc Trâm 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Minh Triết 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Lê Minh Tuấn 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Phạm Danh Tùng 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Lê Thị Phúc Thủy Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Huỳnh Hoàng Yên Chi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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The Academic Year 2015 - 2016

Lớp: Bốn 5
Class 4-05

1 Huỳnh Hoàng Yên Chi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Song Nghi Doan 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Vũ Đức Duy 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Quỳnh Hương 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Khánh Hương 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Minh Hùng 9 9 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lê Nguyên Khánh 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Nam Anh Khôi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Trần Hồ Hoàng Long 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Đức Mạnh 9 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Nguyễn Giáng My 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Trần Thanh Khánh Ngân 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Thanh Thuỳ Nhi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Lê Thảo Nhi 10 9 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Trần Tâm Như 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Sĩ Lê Đình 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Trần Tâm Như 9 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Sĩ Lê Đình 9 10 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Khánh Phi 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Phạm Ngọc Minh Thư 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Công Tường 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Vũ Ngọc Minh Uyên 10 10 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Lê Thanh Huyền Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái


